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	Số:  70/QÐ-UBND.HC
	   Thành phố Cao Lãnh, ngày  12  tháng 01  năm 2009


QUYẾT ÐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng tràm và hệ sinh thái đất 
ngập nước khác ở Vườn Quốc gia Tràm Chim
	
	
	


  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;


Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;


Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006  của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;


Căn cứ Quyết định số 4110/QĐ/BNN-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm);

Xét đề nghị tại Công văn số 297/VQG-VP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim,
QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý rừng tràm và hệ sinh thái đất ngập nước khác ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Giao Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim; các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	- Như Ðiều 3;

- CT, các PCT/UBND Tỉnh;

- Chi cục Kiểm lâm;
- Phòng CS PCCC (Công an Tỉnh);

- Lưu VT, NC/NN(1).ttn.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

	
	(Đã ký)
                    Lê Vĩnh Tân
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QUY CHẾ 
Quản lý rừng tràm và hệ sinh thái đất ngập nước khác

ở Vườn quốc gia Tràm chim
(ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này quy định thí điểm việc tổ chức, quản lý rừng tràm và hệ sinh thái đất ngập nước khác ở Vườn quốc gia Tràm Chim. Bao gồm diện tích có rừng, diện tích đất chưa có rừng đã được Nhà nước giao Vườn Quốc gia Tràm Chim quản lý.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác động đến Vườn Quốc gia Tràm Chim.


Điều 3. Giải thích từ ngữ


Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:


1. Rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Tràm Chim: Là rừng ngập nước chua phèn, trong đó có tràm và hệ thảm thực vật như: dây leo, năn, cỏ, lúa ma, sen, súng… đồng thời là nơi cư trú của các loài động vật (các loài chim; cá; lưỡng cư; bò sát…) trong vùng đất ngập nước, đây là những yếu tố tạo nên sinh cảnh đất ngập nước của vùng Đồng Tháp Mười. Rừng tràm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim có nguồn gốc là rừng trồng với mục đích tạo ra một khu rừng có giá trị về cảnh quan, thẩm mỹ và góp phần bảo vệ môi trường.
2. Đa dạng sinh học: Là sự phong phú về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái.
3. Hệ sinh thái đất ngập nước: Là vùng đất bị ngập nước theo mùa, trong đó yếu tố đất và chế độ ngập nước hình thành nên hệ sinh thái đất ngập nước với những loài động, thực vật tiêu biểu cho hệ sinh thái đó. Trong đó bao gồm các yếu tố: đất, nước, rừng tràm, đồng cỏ, lúa ma, sen, súng, năn và các loài động vật hoang dã.

4. Quản lý chế độ thuỷ văn: Là việc điều tiết mực nước theo một quy trình kỹ thuật cho từng phân khu của Vườn Quốc gia Tràm Chim để phù hợp với nhu cầu bảo tồn các loài động thực vật, đảm bảo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển bền vững của các loài quý hiếm đồng thời đảm bảo cho công tác phòng cháy rừng và đồng cỏ.
CHƯƠNG II
QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 
Điều 4. Nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Tràm Chim
1. Bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng đồng bằng sông Cửu Long thành một mẫu chuẩn quốc gia về hệ sinh thái đất ngập nước vùng lụt kín Đồng Tháp Mười; bảo tồn những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghiên cứu khoa học; khai thác hợp lý hệ sinh thái của vùng vì lợi ích quốc gia và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường sinh thái chung của vùng Đông Nam Á.

2. Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và diện tích đất được giao; xây dựng phương án và thực hiện các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng, phòng chống chặt phá rừng, săn, bắt, bẫy, bắn động vật hoang dã trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn ven rừng xây dựng phương thức khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên của Vườn Quốc gia như: cá; cỏ; sen; bông súng, với sự tham gia của cộng đồng dân cư nhằm tạo mối quan hệ tốt trong việc quản lý, bảo vệ rừng.

Điều 5. Phân khu chức năng của Vườn Quốc gia.

Trong Vườn Quốc gia được chia thành các phân khu chức năng sau:


1. Phân khu bảo tồn nghiêm ngặt là khu vực có diện tích vừa đủ để bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên, mẫu, chuẩn sinh thái quốc gia, được quản lý bảo vệ để theo dõi diễn biến tự nhiên của rừng và hệ sinh thái.

2. Phân khu phục hồi sinh thái là khu vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để khôi phục các hệ sinh thái rừng thông qua việc thực hiện một số hoạt động lâm sinh cần thiết.

3. Phân khu dịch vụ, hành chính là khu vực để xây dựng các công trình làm việc và sinh hoạt của Ban Quản lý, các cơ sở nghiên cứu khoa học, thực hành thí nghiệm, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí.


Điều 6. Các hoạt động nghiêm cấm.

Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia nghiêm cấm các hoạt động sau:


1. Các hoạt động làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của rừng.

2. Các hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật bảo tồn.

3. Thả vào môi trường các loài động, thực vật đưa từ nơi khác đến mà trước đây các loài này không có trong khu rừng đặc dụng.

4. Mang dụng cụ vào rừng để săn bắn, bẩy bắt các loài động vật hoang dã; khai thác các tài nguyên sinh vật và các tài nguyên thiên nhiên khác.

5. Xâm nhập vào rừng trái phép.

6. Gây ô nhiễm môi trường.
7. Mang hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy vào rừng, đốt lửa trong rừng và ven rừng.

8. Chăn thả gia súc, gia cầm trong rừng.

9. Phá hoại các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng.


Điều 7. Các hoạt động được phép thực hiện.  

Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái Giám đốc Vườn Quốc gia được tổ chức thực hiện một số hoạt động sau:


1. Thực hiện thí điểm một số biện pháp lâm sinh như: 

a) Tái tạo, phục hồi diện tích cỏ năn để tạo bãi ăn cho Sếu.
b) Chặt hạ những cây chết; cây đỗ ngã và thực hiện việc tỉa thưa điều chỉnh mật độ ở những khu vực tràm dầy, kết hợp vệ sinh rừng để làm giảm khối lượng vật liệu cháy, công việc phải tiến hành trước mùa khô hàng năm nhằm tạo thuận lợi cho công tác phòng cháy và triển khai công tác chữa cháy rừng. 

c) Khi thực hiện các biện pháp trên Vườn Quốc gia Tràm Chim phải xây dựng phương án (đề án) và kế hoạch cụ thể gửi các ngành liên quan quản lý chuyên ngành thẩm định trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. 


2. Đốt chủ động đồng cỏ có kiểm soát. Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim phải lập phương án, kế hoạch đốt chủ động đồng cỏ gửi Chi cục Kiểm lâm và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an Tỉnh) thẩm định, trình Trưởng ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng Tỉnh phê duyệt. Trước khi đốt phải thông báo thời gian cụ thể đến cơ quan Kiểm lâm và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để giám sát việc thực hiện.

3. Khai thác hợp lý một số loài động, thực vật như: cá, cỏ, sen, súng. Vườn Quốc gia Tràm Chim phải lập phương án, kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

4. Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu thí điểm công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại rừng. Vườn Quốc gia Tràm Chim có trách nhiệm lập đề án (phương án) nghiên cứu khoa học cụ thể trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

5. Việc tổ chức du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia phải  lập dự án đầu tư, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các hoạt động du lịch sinh thái phải tuân thủ theo quy chế quản lý rừng đặc dụng, nội quy bảo vệ rừng, pháp luật về du lịch, di sản văn hóa, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hoạt động du lịch sinh thái trong Vườn Quốc gia Tràm Chim phải đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 8. Điều tiết nước
1.  Để bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim được phép thực hiện việc điều tiết nước phù hợp cho từng phân khu. Điều tiết nước phải đảm bảo công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học và đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Việc điều nước vận dụng theo Tiêu chuẩn ngành số 04 TCN 88-2006 về quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm được ban hành kèm theo Quyết định số 4110/QĐ/BNN-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước khi thực hiện việc điều tiết nước phải lập phương án, kế hoạch cụ thể gởi các ngành liên quan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện. 

2. Hàng năm phải lập báo cáo kết quả điều tiết nước theo các yếu tố của hệ sinh thái (đất; nước; động, thực vật), thể hiện rõ tác động của mực nước đối với sự diễn biến của hệ sinh thái và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng gởi các ngành liên quan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện.     
                                                        Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Tổ chức thực hiện.

1. Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án (đề án), kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này.

2. Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông tổ chức sơ kết hàng năm và sau 03 năm tiến hành tổng kết đánh giá kết quả hoạt động thực tế, báo cáo về Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

3. Các sở, ngành Tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vườn Quốc gia Tràm Chim trong việc thực hiện Quy chế. 
4. Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông có trách nhiệm phối hợp với Vườn Quốc gia Tràm Chim trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có rừng tổ chức vận động, tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng dân cư cùng thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Vườn  Quốc gia Tràm Chim báo cáo kịp thời về Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.
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	(Đã ký)
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